
  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Số:           /BHXH-GĐB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2019
V/v đảm bảo chất lượng dữ liệu điện tử
phục vụ quản lý khám chữa bệnh BHYT

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
(Sau đây gọi chung là BHXH các tỉnh)

Theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 
28/12/2017 quy định về trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và giám định, 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT), cơ sở khám chữa 
bệnh có trách nhiệm tra cứu thông tin thẻ BHYT của người đến khám bệnh, chữa 
bệnh đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu khám bệnh, chữa 
bệnh. Tuy nhiên đến nay vẫn có nhiều cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện 
nghiêm túc quy định, để xảy ra tình trạng mượn thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, 
cá biệt đã phát hiện một số trường hợp sử dụng thông tin thẻ BHYT của người đã 
chết để khám chữa bệnh hoặc lập khống hồ sơ thanh toán BHYT.

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử cơ sở khám chữa bệnh gửi lên Hệ thống thông 
tin giám định BHYT, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu 
vực phía Bắc tiếp tục phát hiện 2.888 trường hợp trên dữ liệu đã ghi nhận tử vong 
ngoại viện hoặc tại cơ sở y tế (trường tên bệnh) hoặc mã hoá kết quả điều trị là tử 
vong (trường mã bệnh hoặc trường kết quả điều trị) nhưng sau đợt điều trị đó vẫn 
phát sinh dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT. Để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các 
trường hợp trục lợi BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh 
thực hiện một số nội dung sau:

- Đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh kiểm tra đầy đủ 
thông tin thẻ BHYT, thủ tục khám chữa bệnh BHYT và ghi nhận chính xác, đầy 
đủ thông tin trên dữ liệu phục vụ quản lý khám chữa bệnh, giám định và thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.

- Cung cấp danh sách và đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, xác 
minh thông tin ghi nhận tình trạng tử vong trên dữ liệu đề nghị thanh toán BHYT 
(Phụ lục kèm theo). Đối với các trường hợp xác định thông tin chính xác: tổ chức 
kiểm tra, xác định nguyên nhân vẫn phát sinh hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí 
khám chữa bệnh BHYT; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định 
của pháp luật (dữ liệu chi tiết các lần khám chữa bệnh sau tử vong trên phần mềm 
Giám sát tại chức năng Cảnh báo).



Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả 
xác minh thông tin ghi nhận tình trạng tử vong về Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
trước ngày 15/11/2019; Báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp trục lợi 
BHYT (nếu có) trước ngày 30/11/2019./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Các đơn vị: CSYT, TTKT, CNTT, GĐN;
- Lưu: VP, GĐB.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn



Phụ lục: Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh 
cung cấp thông tin bệnh nhân tử vong

(Kèm theo Công văn số  /BHXH-GĐB ngày    /     /2019 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Tên tỉnh nơi 
khám chữa bệnh Tên cơ sở khám chữa bệnh số bệnh 

nhân 

TP Hà Nội Bệnh viện Thanh Nhàn 6
TP Hà Nội Bệnh viện E 5
TP Hà Nội Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải 1
TP Hà Nội Bệnh viện trung ương Quân đội 108 7
TP Hà Nội Phòng khám đa khoa khu vực Tô Hiệu 1
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đức Giang 13
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa YHCT Hà Nội 9
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa Đông Anh 1
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn 5
TP Hà Nội Bệnh viện YHCT TW 1
TP Hà Nội Bệnh viện Xây dựng 1
TP Hà Nội Bệnh viện Tuệ Tĩnh 4
TP Hà Nội Bệnh viện Bắc Thăng Long 1
TP Hà Nội Bệnh viện K - cơ sở 3 14
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa Hà Đông 2
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng 16
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa huyện Mỹ Đức 2
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa huyện Phúc Thọ 3
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất 1
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa huyện Thường Tín 1
TP Hà Nội Bệnh viện đa khoa Sơn Tây 1
TP Hà Nội Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 1
TP Hà Nội Bệnh viện Tai Mũi Họng TW 1
TP Hà Nội Bệnh viện Phổi Trung ương 7
TP Hà Nội Bệnh viện Nhi Trung ương 4
TP Hà Nội Bệnh viện Tim Hà Nội 3
TP Hà Nội Bệnh viện Bạch Mai 2
TP Hà Nội Bệnh viện YHCT Hà Đông 1
TP Hà Nội Trạm y tế xã Đại Thắng (TTYT h. Phú Xuyên) 1
TP Hà Nội Trạm y tế xã Phú Túc (TTYT h. Phú Xuyên) 1
Hà Giang Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang 1
Hà Giang Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Bắc Quang 5
Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Vị Xuyên 2
Hà Giang Bệnh viện đa khoa KV huyện Hoàng Su Phì 1
Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Xín mần 3
Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Mê 2



Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Quản Bạ 1
Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn 2
Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Mèo vạc 1
Hà Giang Bệnh viện đa khoa huyện Quang Bình 3
Hà Giang Trạm y tế xã Sảng Tủng 1
Hà Giang Trạm y tế xã Tát Ngà 4
Hà Giang Bệnh viện đa khoa Nà Chì 1
Cao Bằng Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh 1
Bắc Kạn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 1
Bắc Kạn Trung tâm y tế huyện Na Rì 2
Bắc Kạn Trung tâm y tế huyện Chợ Mới 8
Bắc Kạn Trung tâm y tế huyện Pác Nặm 1
Bắc Kạn Trung tâm y tế thành phố Bắc Kạn 11
Tuyên Quang Bệnh viện đa khoa Tuyên Quang 2
Tuyên Quang Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa 1
Lào Cai Bệnh viện Đa khoa thành phố Lào Cai 2
Điện Biên Bệnh viện đa khoa Tỉnh 1
Điện Biên Trung tâm y tế thành phố Điện Biên Phủ 6
Điện Biên Trung tâm y tế huyện Điện Biên 1
Điện Biên Trung tâm y tế huyện Điện Biên Đông 3
Điện Biên Bệnh viện đa khoa KV TX Mường Lay 2
Điện Biên Trung tâm y tế huyện Mường Chà 2
Điện Biên Bệnh viện Y học cổ truyền 4
Điện Biên Trung tâm y tế huyện Tủa Chùa 8
Điện Biên Trung tâm y tế huyện Mường Nhé 6
Điện Biên Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo 4
Điện Biên Trung tâm y tế huyện Mường Ảng 3
Điện Biên Bệnh viện Lao và bệnh phổi 5
Lai Châu Trung tâm y tế huyện Tam Đường 1
Lai Châu Phòng khám đa khoa KV Dào San 1
Lai Châu Trung tâm y tế huyện Phong Thổ 2
Lai Châu Trung tâm y tế huyện Mường Tè 2
Lai Châu Trung tâm y tế huyện Than Uyên 5
Lai Châu Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu 4
Lai Châu Phòng khám đa khoa khu vực Ka Lăng 2
Lai Châu Trạm y tế xã Tá Bạ 1
Lai Châu Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn 1
Sơn La Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 9
Sơn La Bệnh viện đa khoa Mai Sơn 1
Sơn La Bệnh viện đa khoa Mộc châu 5
Sơn La Bệnh viện đa khoa huyện Phù yên 2
Sơn La Bệnh viện đa khoa Sông Mã 2
Sơn La Bệnh viện đa khoa Mường La 4
Sơn La Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên Mộc Châu 5



Sơn La Bệnh viện đa khoa Sốp Cộp 1
Sơn La Bệnh viện y dược cổ truyền 1
Sơn La Bệnh viện Phục hồi chức năng 3
Sơn La Bệnh Viện Phổi Tỉnh Sơn La 1
Sơn La Bệnh viện Nội tiết 9
Sơn La Bệnh viện Mắt tỉnh Sơn La 1
Yên Bái Công ty cổ phần hữu nghị quốc tế 1
Yên Bái Bệnh viện Lao và bệnh phổi 1
Yên Bái Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 7
Yên Bái Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái 1
Yên Bái Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái 1
Yên Bái Trung tâm Y tế huyện Lục Yên 1
Yên Bái Trung tâm Y tế huyện Văn Yên 1
Yên Bái Trạm y tế xã Đại Phác 1
Yên Bái Trạm y tế xã Mậu Đông 1
Yên Bái Trung tâm y tế huyện Văn Chấn 1
Yên Bái Trung tâm Y tế huyện Trấn Yên 1
Yên Bái Bệnh viện đa khoa khu vực Nghĩa Lộ 5
Hoà Bình Bệnh viện đa khoa Tỉnh Hòa Bình 1
Hoà Bình Trung tâm y tế huyện Lương Sơn 2
Hoà Bình Trung tâm y tế huyện Cao Phong 1
Hoà Bình Trung tâm y tế huyện Mai Châu 1
Hoà Bình Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn 1
Hoà Bình Trung tâm y tế huyện Yên Thủy 1
Hoà Bình Trung tâm y tế huyện Kim Bôi 1
Hoà Bình Trạm y tế xã Hữu Lợi 1
Thái Nguyên Bệnh viện đa khoa huyện Định Hóa 1
Thái Nguyên Trung tâm Y tế huyện Đồng Hỷ 1
Thái Nguyên Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 19
Thái Nguyên Bệnh viện điều dưỡng - PHCN 1
Thái Nguyên Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên 6
Lạng Sơn Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn 3
Lạng Sơn Trung tâm y tế huyện Tràng Định 7
Lạng Sơn Trung tâm y tế huyện Văn Lãng 1
Lạng Sơn Trung tâm y tế huyện Chi Lăng 1
Lạng Sơn Bệnh viện phục hồi chức năng 1
Lạng Sơn Trạm y tế xã Kim Đồng 1
Lạng Sơn Trạm y tế xã Minh Khai 1
Lạng Sơn Trạm y tế xã Tân Văn 1
Lạng Sơn Trạm y tế xã Vân Thủy 1
Lạng Sơn Trạm y tế xã Yên Thịnh 1
Lạng Sơn Phòng khám đa khoa trung tâm Lạng Sơn 1
Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh 1
Quảng Ninh Bệnh viện Bãi Cháy 1



Quảng Ninh Bệnh viện đa khoa Cẩm phả 2
Quảng Ninh TTYT thị xã Quảng Yên 1
Quảng Ninh TTYT huyện Hoành Bồ 6
Quảng Ninh TTYT huyện Vân Đồn 1
Quảng Ninh Trung tâm y tế huyện Ba Chẽ 3
Quảng Ninh TTYT Thành phố Móng Cái 10
Quảng Ninh Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển - Uông bí 41
Quảng Ninh Trung tâm y tế Than KV Mạo Khê 11
Quảng Ninh Bệnh viện Y, Dược cổ truyền tỉnh Quảng Ninh 1
Quảng Ninh Trạm y tế phường Đại Yên - Hạ Long 2
Quảng Ninh Trạm y tế phường Hà Lầm - Hạ Long 3
Quảng Ninh Trạm y tế phường Hà Trung- Hạ Long 1
Bắc Giang Trung tâm y tế huyện Yên Thế 2
Bắc Giang Trung tâm y tế huyện Lục Nam 1
Bắc Giang Trung tâm y tế huyện Sơn Động 1
Bắc Giang Trung tâm y tế huyện Tân Yên 2
Bắc Giang Trung tâm y tế huyện Lạng Giang 2
Bắc Giang Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 11
Bắc Giang Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn 2
Bắc Giang Bệnh viện đa khoa Sông Thương 1
Bắc Giang Bệnh viện Phổi Bắc Giang 6
Bắc Giang Bệnh viện y học cổ truyền Lan Q 1
Bắc Giang Phòng khám đa khoa chất lượng cao Tân Mỹ 3
Phú Thọ Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 7
Phú Thọ Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Thọ 1
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Thanh Thủy 1
Phú Thọ Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 1
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Thanh Sơn 4
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Cẩm Khê 3
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Yên Lập 1
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Thanh Ba 2
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Hạ Hoà 1
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Đoan Hùng 3
Phú Thọ Trung tâm y tế huyện Tân Sơn 6
Phú Thọ Trạm y tế xã Đồng Lương 1
Phú Thọ Bệnh viện đa khoa Tư nhân Hùng Vương 1
Vĩnh Phúc Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 1
Vĩnh Phúc Trung tâm y tế huyện Tam Dương 2
Vĩnh Phúc Bệnh viện quân y 109 1
Vĩnh Phúc Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên 9
Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Tiên Du 4
Bắc Ninh Trung tâm y tế  huyện Lương Tài 10
Bắc Ninh Trung tâm y tế Thị xã Từ Sơn 24
Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Yên Phong 7



Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Gia Bình 2
Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Thuận Thành 12
Bắc Ninh Trung tâm y tế huyện Quế Võ 8
Bắc Ninh Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh 3
Bắc Ninh Viện Quân y 110 1
Bắc Ninh Bệnh viện y học cổ truyền 1
Bắc Ninh Bệnh viện mắt tỉnh Bắc Ninh 1
Bắc Ninh Trạm y tế xã Lạc Vệ 1
Bắc Ninh Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh 8
Bắc Ninh Bệnh viện đa khoa Kinh Bắc II 1
Hải Dương Trung tâm y tế  thành phố Hải Dương 1
Hải Dương Trung tâm y tế TP Chí Linh 1
Hải Dương Trung tâm y tế huyện Ninh Giang 8
Hải Dương Trung tâm y tế huyện Gia Lộc 12
Hải Dương Trung tâm y tế huyện Kim Thành 1
Hải Dương Trung tâm y tế huyện Thanh Miện 1
Hải Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 5
Hải Dương Bệnh viện quân y 7 1
Hải Dương Bệnh viện trường Đại học KTYT Hải Dương 1
Hải Dương Trạm y tế xã Long Xuyên - B.Giang 1
Hải Dương Cơ sở 2 Trung tâm y tế huyện Kinh Môn 1
Hải Dương Bệnh viện  YHCT Hải Dương 1
Hải Dương Bệnh viện Phổi Hải Dương 1
Hải Dương Bệnh viện Phục hồi chức năng Hải Dương 2
Hải Dương Bệnh viện mắt và da liễu HD 4
Hải Dương Phòng khám đa khoa Tập Hà 1
Hải Dương Trạm y tế cty TNHH Shints BVT 1
Hải Dương Bệnh viện Nhi Hải Dương 1
Hải Dương Trạm y tế cty TNHH Mascot Việt Nam 1
Hải Dương Bệnh viện Phụ sản hải Dương 1
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa quận Lê Chân 1
TP Hải Phòng Trung tâm y tế quận Kiến An 2
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa huyện Thủy Nguyên 4
TP Hải Phòng TTYT huyện An Dương 7
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa huyện An Lão 2
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo 1
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng 4
TP Hải Phòng TTYT huyện Kiến Thụy 15
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa quận Đồ Sơn 2
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa  Đôn Lương 1
TP Hải Phòng Viện Y học Hải Quân/Quân chủng Hải Quân 1
TP Hải Phòng Trung tâm y tế quận Hải An 1
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa quận Hải An 1
TP Hải Phòng Trung tâm Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe Bưu điện 1



TP Hải Phòng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 2
TP Hải Phòng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp 5
TP Hải Phòng Bệnh viện Trường  Đại học Y Hải Phòng 17
TP Hải Phòng Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc 4
TP Hải Phòng Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng 1
Hưng Yên Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 29
Hưng Yên Bệnh viện Mắt Hưng Yên 1
Hưng Yên Trung tâm y tế huyện Tiên Lữ 3
Hưng Yên Trung tâm y tế huyện Phù Cừ 1
Hưng Yên Bệnh viện đa khoa Phố Nối 2
Hưng Yên Trung tâm y tế huyện Ân Thi 17
Hưng Yên Bệnh viện đa khoa Hưng Hà 1
Hưng Yên Trung tâm y tế huyện Văn Giang 1
Hưng Yên Bệnh xá Công an tỉnh Hưng Yên 1
Hưng Yên Trung tâm y tế huyện Văn Lâm 2
Thái Bình Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình 6
Thái Bình Bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư 7
Thái Bình Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Xương 3
Thái Bình Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải 4
Thái Bình Bệnh viện đa khoa huyện Đông Hưng 1
Thái Bình Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ 2
Thái Bình Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa 1
Thái Bình Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 1
Thái Bình Bệnh viện đa khoa Nam Tiền Hải 1
Thái Bình Bệnh viện Nhi tỉnh 6
Thái Bình Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa - Hưng Hà 1
Thái Bình Phòng khám đa khoa Phúc Sơn 1
Hà Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh 3
Hà Nam TTYT huyện Thanh Liêm 1
Hà Nam Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 1
Nam Định Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định 7
Nam Định Trung tâm y tế huyện Mỹ Lộc 5
Nam Định Bệnh viện đa khoa huyện Hải Hậu 9
Nam Định Trung tâm y tế huyện Xuân Trường 4
Nam Định Trung tâm y tế huyện Giao Thủy 1
Nam Định Trung Tâm y tế huyện ý Yên 1
Nam Định Trung tâm y tế huyện Vụ Bản 1
Nam Định Bệnh viên đa khoa Công an tỉnh Nam Định 2
Nam Định Phòng khám đa khoa Hoành Sơn 3
Nam Định Phòng khám đa khoa Nam Âu 3
Nam Định Trạm y tế xã Đồng Sơn 1
Nam Định Phòng khám đa khoa Đông Đô 1
Ninh Bình Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh 5
Ninh Bình Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình 2



Ninh Bình Phòng khám đa khoa tư nhân Thành Tâm 6
Ninh Bình Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Việt Đức 1
Ninh Bình Phòng khám đa khoa tư nhân Tâm Đức 1
Ninh Bình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình 4
Ninh Bình Trung tâm y tế thành phố Ninh Bình 1
Ninh Bình Trung tâm y tế thành phố Tam Điệp 12
Ninh Bình Phòng khám đa khoa KV Bút 1
Ninh Bình Bệnh viện đa khoa huyện Kim Sơn 1
Thanh Hóa Bệnh viện nội tiết Thanh Hóa 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa thành phố Thanh Hóa 2
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Thị xã Bỉm Sơn 13
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Bá Thước 2
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Lặc 21
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy 23
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Lộc 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Triệu Sơn 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Hoằng Hóa 3
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương 3
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia 2
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hoá 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa 2
Thanh Hóa Bệnh viện 71 Trung ương 4
Thanh Hóa Bệnh viện nhi Thanh Hóa 7
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Hợp Lực 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Thanh Hà 4
Thanh Hóa Phòng khám đa khoa 90 1
Thanh Hóa Bệnh viện đa khoa Phúc Thịnh 2
Thanh Hóa Bệnh viện ung bướu tỉnh Thanh Hóa 2
Nghệ An Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An 2
Nghệ An Trung tâm y tế huyện Hưng Nguyên 1
Nghệ An Trung tâm y tế huyện Nam Đàn 4
Nghệ An Bệnh viện đa khoa huyện Đô Lương 2
Nghệ An Bệnh viện đa khoa huyện Diễn Châu 2
Nghệ An Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu 25
Nghệ An Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Lộc 1
Nghệ An Trung tâm y tế huyện Anh Sơn 1
Nghệ An Bệnh viện đa khoa KV Tây Bắc Nghệ An 11
Nghệ An Trung tâm y tế huyện Tương Dương 3
Nghệ An Trung tâm y tế huyện Kỳ Sơn 1
Nghệ An Bệnh viện đa khoa Thành phố Vinh 3
Nghệ An Trung tâm y tế Thị xã Cửa Lò 1
Nghệ An Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An 2



Nghệ An Bệnh viện 4- Cục hậu cần Quân khu 4 2
Nghệ An Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An 8
Nghệ An Bệnh viện Phổi Nghệ An 2
Nghệ An Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quỳnh Lập 1
Nghệ An Bệnh viện Ung bướu Nghệ An 4
Nghệ An Trạm y tế xã Diễn Quảng 1
Nghệ An Trạm y tế xã Khánh Sơn 2
Nghệ An Bệnh viện đa khoa Cửa Đông 3
Nghệ An Bệnh viện đa khoa Phủ Diễn 1
Nghệ An Bệnh viện đa khoa Thành An Sài Gòn 1
Nghệ An Bệnh viện đa khoa Quang Khởi 1
Nghệ An Bệnh viện Quốc tế Vinh 46
Nghệ An Bệnh viện đa khoa tư nhân Minh An 3
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa Thành phố Hà Tĩnh 9
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa Thị xã Hồng Lĩnh 2
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Hương Sơn 1
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 3
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân 7
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Can Lộc 3
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê 1
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà 1
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Xuyên 8
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh 2
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa Tỉnh 1
Hà Tĩnh Bệnh viện Y học cổ truyền 1
Hà Tĩnh Bệnh viện Phục hồi chức năng 1
Hà Tĩnh Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà 6
Hà Tĩnh Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh 5
Quảng Bình Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa 1
Quảng Bình Bệnh viện đa khoa huyện Tuyên Hóa 4
Quảng Bình Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình 4
Quảng Bình Bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch 1
Quảng Bình Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh 5
Quảng Bình Bệnh viện đa khoa huyện Lệ Thủy 2
Quảng Bình Bệnh viện đa khoa thành phố Đồng Hới 1
Quảng Trị Trung tâm y tế thành phố Đông Hà 7
Quảng Trị Trung tâm y tế huyện Vĩnh Linh 2
Quảng Trị Trung tâm y tế huyện Triệu Phong 2
Quảng Trị Trung tâm y tế huyện Hải Lăng 5
Quảng Trị Trung tâm y tế huyện Hướng Hoá 3
Quảng Trị Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị 4
Quảng Trị Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải 4
Quảng Trị Trung tâm Mắt 1
Thừa Thiên Huế Bệnh viện Trung ương Huế 7



Thừa Thiên Huế Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế 1
Thừa Thiên Huế Bệnh viện Thành phố Huế 1
Thừa Thiên Huế Trạm y tế xã Quảng Công 1
Thừa Thiên Huế Bệnh viện Thị xã Hương Trà 3
Thừa Thiên Huế Bệnh viện huyện Phú Vang 3
Thừa Thiên Huế Bệnh viện Thị xã Hương Thủy 2
TP Đà Nẵng Bệnh viện Đà Nẵng 4
TP Đà Nẵng Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng 1
TP Đà Nẵng Công ty TNHH MTV Bệnh viện Phụ Nữ Thành phố Đà Nẵng 12
TP Đà Nẵng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng 6
TP Đà Nẵng Trung tâm y tế Huyện Hòa Vang 3
Quảng Nam Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam 10
Quảng Nam Trung tâm Y tế Đông Giang 1
Quảng Nam Bệnh viện đa khoa KVMN phía Bắc tỉnh Quảng Nam 4
Quảng Nam Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam 15
Quảng Nam Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên 1
Quảng Nam Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn 3
Quảng Nam Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình 1
Quảng Nam Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn 4
Quảng Nam Trung tâm Y tế huyện Hiệp Đức 2
Quảng Nam Bệnh viện YHCT tỉnh Quảng Nam 1
Quảng Nam Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch Quảng Nam 1
Quảng Nam Bệnh viện Da liễu tỉnh Quảng Nam 1
Quảng Ngãi Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 4
Quảng Ngãi Trung tâm y tế huyện Trà Bồng 10
Quảng Ngãi Trung tâm y tế huyện Minh Long 1
Quảng Ngãi Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hành 1
Quảng Ngãi Trung tâm y tế huyện Ba Tơ 2
Quảng Ngãi Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi tỉnh Quảng Ngãi 5
Quảng Ngãi Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ngãi 2
Bình Định Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định 1
Bình Định Trung tâm y tế thành phố  Quy Nhơn 2
Bình Định Bệnh viện CH và PHCN Quy Nhơn 3
Bình Định Trung tâm y tế huyện Tuy Phước 1
Bình Định Trung tâm y tế thị xã An Nhơn 4
Bình Định Trung tâm y tế huyện Phù Cát 3
Bình Định Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn 2
Bình Định Trung tâm y tế huyện Phù Mỹ 1
Bình Định Bệnh viện đa khoa KV Bồng Sơn 4
Bình Định Trung tâm y tế huyện Tây Sơn 6
Phú Yên Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên 1
Phú Yên Trung tâm Y tế huyện Sông Hinh 1
Phú Yên Trung tâm Y tế huyện Sơn Hòa 3
Phú Yên Trung tâm Y tế huyện Phú Hòa 5



Phú Yên Trạm y tế phường Phú Lâm 1
Phú Yên Trạm y tế xã An Cư 1
Phú Yên Trạm y tế xã An Hiệp 1
Phú Yên Trạm y tế xã Hoà Quang Nam 9
Khánh Hòa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa 8
Khánh Hòa Trung tâm y tế huyện Vạn Ninh 2
Khánh Hòa Trung tâm y tế huyện Diên Khánh 3
Khánh Hòa Bệnh viện giao thông vận tải Nha Trang 3
Khánh Hòa Bệnh viện Lao và bệnh phổi 1
Khánh Hòa Trung tâm y tế huyện Cam Lâm 3
Khánh Hòa Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim 1
Khánh Hòa Bệnh viện Đa khoa KV Ninh Hòa 5
Ninh Thuận Trung tâm y tế huyện Bác ái 2
Bình Thuận Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận 3
Bình Thuận Bệnh viện đa khoa khu vực La Gi 5
Bình Thuận Trung tâm y tế huyện Hàm Thuận Nam 4
Bình Thuận Trung tâm y tế huyện Tánh Linh 2
Bình Thuận Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình thuận 2
Bình Thuận Công ty TNHH Bệnh viện đa khoa Tâm Phúc 1
Kon Tum Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 38
Kon Tum Trung tâm y tế huyện Đắk Glei 1
Kon Tum Trung tâm y tế huyện Kon Plong 2
Kon Tum Trung tâm y tế huyện Đắk Hà 1
Kon Tum Trung tâm y tế huyện Kon Rẫy 1
Kon Tum Trung tâm y tế huyện Tumơrông 1
Kon Tum Trạm y tế xã Đắk Ang 1
Kon Tum Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi 3
Gia Lai Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai 4
Gia Lai Bệnh viện đa khoa khu vực An Khê 1
Gia Lai Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ayun Pa 3
Gia Lai Trung tâm y tế huyện ChưPrông 2
Gia Lai Trung tâm y tế huyện Chư Sê 4
Gia Lai Trung tâm y tế huyện Đức Cơ 1
Gia Lai Trung tâm y tế huyện KrôngPa 2
Gia Lai Trung tâm y tế huyện Kbang 1
Gia Lai Trung tâm y tế huyện Mang Yang 1
Gia Lai Trung tâm y tế thành phố Pleiku 4
Gia Lai Trung tâm y tế huyện ĐăkĐoa 11
Gia Lai Trung tâm y tế huyện IaPa 2
Gia Lai Trung tâm y tế huyện ĐakPơ 9
Gia Lai Trung tâm y tế Cao su ChưPrông 1
Gia Lai Trung tâm y tế huyện Phú Thiện 3
Gia Lai Trạm y tế xã Ia Dêr (06) 1
Gia Lai Trung tâm y tế huyện ChưPưh 1



Gia Lai Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai 1
Đắk Lắk Bệnh viện Đa khoa vùng Tây nguyên 9
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện Krông Pắc 1
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện MĐrắk 2
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện Lắk 2
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện Cư Mgar 1
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện Krông Năng 1
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện Ea Hleo 1
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện Buôn Đôn 11
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa huyện Cư Kuin 2
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa khu vực 333 2
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Nam 2
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Bar 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Cư Dliê Mnông 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Hđinh 3
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Tul 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Cư Pơng 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Bình Thuận 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Tam 9
Đắk Lắk Trạm y tế xã Phú Lộc 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Phú Xuân 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Dăh 6
Đắk Lắk Trạm y tế xã Cư Ni 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Lai 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Krông Jing 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Hòa Sơn 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Kly 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Kuăng 2
Đắk Lắk Trạm y tế xã Hoà Đông 1
Đắk Lắk Trạm y tế xã Vụ Bổn 6
Đắk Lắk Trạm y tế xã Cư Êwi 3
Đắk Lắk Trạm y tế xã Dray Bhăng 2
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa TX Buôn Hồ 2
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Ning 2
Đắk Lắk Trạm y tế xã Ea Sar 1
Đắk Lắk Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh 1
Đắk Lắk Trung tâm Da liễu 2
Đắk Nông Trung tâm Y tế H.Đắk Mil 1
Đắk Nông Trung tâm Y tế H.Đắk RLấp 3
Đắk Nông Trung tâm Y tế H.Đắk Song 1
Lâm Đồng Bệnh viện YHCT Phạm Ngọc Thạch-Lâm Đồng 3
Lâm Đồng Trung tâm y tế huyện Đơn Dương 1
Lâm Đồng Trạm y tế xã Lạc Lâm 1
Lâm Đồng Trung tâm y tế huyện Di Linh 2



Lâm Đồng Phòng khám đa khoa khu vực Hòa Ninh 1
Lâm Đồng Trạm y tế xã Hòa Bắc 1
Lâm Đồng Bệnh viện II Lâm Đồng 2
Lâm Đồng Bệnh viện YHCT Bảo Lộc 2
Lâm Đồng Trung tâm y tế TP Bảo Lộc 1
Lâm Đồng Trung tâm y tế huyện Bảo Lâm 1
Lâm Đồng Trung tâm y tế huyện Đạ Huoai 1
Lâm Đồng Trung tâm y tế huyện Đạ Tẻh 7
Bình Phước Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước 1
Bình Phước Trung tâm Y tế huyện Đồng Phú 1
Bình Phước Trung tâm y tế huyện  Lộc Ninh 1
Bình Phước Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành 1
Bình Phước Phòng khám đa khoa Minh Tâm 1
Tây Ninh Trung tâm y tế Gò Dầu 9
Tây Ninh Trung tâm y tế Trảng Bàng 3
Tây Ninh Trung tâm y tế Bến Cầu 1
Tây Ninh Bệnh viện đa khoa Tây Ninh 1
Tây Ninh Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh 2
Tây Ninh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh 5
Tây Ninh Bệnh viện phục hồi chức năng Tây Ninh 1
Bình Dương Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương 7
Bình Dương Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương 1
Bình Dương Công ty TNHH BVĐK Hoàn Hảo 2
Bình Dương Trung tâm y tế thị xã Dĩ An 1
Bình Dương Trung tâm y tế thị xã Thuận An 17
Bình Dương Trạm y tế xã Lai Uyên - TTYT huyện Bàu Bàng 1
Bình Dương Phòng khám đa khoa khu vực An Tây - TTYT Thị xã Bến Cát 1
Bình Dương Trạm y tế xã Hưng hoà - TTYT huyện Bàu Bàng 1
Bình Dương Bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo 4
Bình Dương Bệnh viện huyện Dầu Tiếng 15
Bình Dương Phòng khám đa khoa khu vực Long Hòa 1
Bình Dương Bệnh viện ĐK Cao su Dầu Tiếng 1
Bình Dương Bệnh viện đa khoa Mỹ Phước 1
Bình Dương Phòng khám đa khoa Phúc An Khang 14
Bình Dương Bệnh viện đa khoa Medic -Bình Dương 1
Đồng Nai Bệnh Viện Đa Khoa tỉnh Đồng Nai 1
Đồng Nai Bệnh viên đa khoa Thống Nhất 2
Đồng Nai Bệnh viện đa khoa KV Long Thành 1
Đồng Nai Bệnh viện đa khoa KV Định Quán 1
Đồng Nai Trung tâm y tế huyện Trảng Bom 1
Đồng Nai Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc 1
Đồng Nai Bệnh viện Quân Y 7 B 1
Đồng Nai Bệnh viện Nhi Đồng 1
Đồng Nai Trạm y tế xã Bình Sơn 1



Đồng Nai Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai 16
Đồng Nai Công ty TNHH MTV Bệnh viện Đại học y dược Shing Mark 1
Đồng Nai công ty TNHH PKĐK Việt Hương 6
Bà Rịa - Vũng Tàu Bệnh viện Lê Lợi 1
Bà Rịa - Vũng Tàu Trung tâm y tế Thành phố Vũng Tàu 1
Bà Rịa - Vũng Tàu TTYT huyện Châu Đức 3
Bà Rịa - Vũng Tàu Phòng khám Đa khoa Thiên Nam 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 3 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 4 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện 30/4 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Nguyễn Trãi 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 5 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 7 3
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhân Dân 115 3
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Thống Nhất 6
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhân Dân Gia Định 8
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Phú Nhuận 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Tân Bình 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện 175 2
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức 2
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện huyện Cần Giờ 3
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện huyện Nhà Bè 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Chợ Rẫy 14
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận Bình Tân 18
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa tư nhân Triều An 2
TP Hồ Chí Minh Bệnh Xá Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 375
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn 24
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Quận 2 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Bình Dân 2
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng I 9
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Nhi Đồng II 359
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Ung Bướu 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện Y học cổ truyền 1
TP Hồ Chí Minh Viện Tim Tp Hồ Chí Minh 7
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Vạn Hạnh 1
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Xuyên Á 13
TP Hồ Chí Minh Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Sài Gòn 1
TP Hồ Chí Minh Phòng khám đa khoa khu vực An Nghĩa 1
Long An Bệnh viện đa khoa Long An 5
Long An Trung tâm y tế huyện Bến Lức 1
Long An Trung tâm y tế huyện Cần Đước 1
Long An Trung tâm y tế huyện Đức Huệ 1
Long An Trung tâm y tế huyện Châu Thành 1



Long An Trung tâm y tế huyện Thạnh Hóa 1
Long An Trung tâm y tế huyện Vĩnh Hưng 3
Long An Phòng khám khu vực Rạch Kiến - Cần Đước 1
Tiền Giang Trung tâm Y tế Chợ Gạo 2
Tiền Giang Trung tâm Y tế Châu Thành 1
Tiền Giang Trung tâm Y tế huyện Cái Bè 2
Tiền Giang Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang 9
Tiền Giang PK ĐK Dưỡng Điềm thuộc TTYT Châu Thành 14
Tiền Giang Bệnh viện Tâm Thần 1
Bến Tre Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu 1
Bến Tre Bệnh viện đa khoa Minh Đức 15
Bến Tre Trạm y tế xã Phong Nẫm 1
Bến Tre Trạm y tế xã Mỹ Hưng 1
Trà Vinh Trung tâm y tế Thị xã Duyên Hải 3
Vĩnh Long Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long 19
Vĩnh Long Trạm y tế xã Nguyễn Văn Thảnh - Bình Tân 1
Vĩnh Long Trung tâm y tế huyện Tam Bình 1
Vĩnh Long Trung tâm y tế huyện Trà Ôn 5
Vĩnh Long Trạm y tế thị trấn Tam Bình 1
Vĩnh Long Trung tâm y tế huyện Bình Tân 3
Vĩnh Long Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Vĩnh Long 2
Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp 2
Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa Sa Đéc 1
Đồng Tháp Trạm y tế xã Thường Phước 1 1
Đồng Tháp Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười 1
Đồng Tháp Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự 1
Đồng Tháp Bệnh viện Đa khoa Phương Châu Sa Đéc 1
An Giang Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu 1
An Giang Bệnh viện đa khoa TT - AG 1
An Giang Bệnh viện đa khoa Nhật Tân 1
Kiên Giang Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang 6
Kiên Giang Trung tâm y tế thành phố Hà Tiên 9
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện Hòn Đất 7
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện Tân Hiệp 2
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện Giồng Riềng 6
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện An Biên 1
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện An Minh 1
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thuận 6
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện Phú Quốc 1
Kiên Giang Trung tâm y tế huyện Kiên Lương 6
Kiên Giang Trung tâm y tế U Minh Thượng 2
TP Cần Thơ Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ 5
TP Cần Thơ Bệnh viện nhi đồng thành phố Cần Thơ 1
TP Cần Thơ Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long 5



TP Cần Thơ Bệnh viện Quốc tế Phương Châu 2
Hậu Giang Trung tâm y tế huyện Vị Thủy 4
Hậu Giang Trung tâm y tế thị xã Long Mỹ 1
Hậu Giang Trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp 1
Hậu Giang Trung tâm y tế huyện Châu Thành 1
Hậu Giang Trung tâm y tế huyện Châu Thành  A 5
Hậu Giang Trung tâm y tế Thành phố Vị Thanh 1
Hậu Giang Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần và Da liễu 1
Hậu Giang Trung tâm y tế thị xã Ngã Bảy 6
Hậu Giang Trung tâm Y tế huyện Long Mỹ 1
Hậu Giang Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Hậu Giang 1
Sóc Trăng Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng 4
Sóc Trăng Trung tâm y tế huyện Mỹ Xuyên 1
Sóc Trăng Trung tâm y tế huyện Kế Sách 2
Sóc Trăng Bệnh viện Quân dân y tỉnh Sóc Trăng 1
Sóc Trăng Trạm y tế Quân Dân y kết Hợp xã Lai Hòa 2
Sóc Trăng Trung tâm y tế huyện Châu Thành 2
Sóc Trăng Trung tâm y tế huyện Trần Đề 5
Sóc Trăng Trạm y tế phường 6 1
Sóc Trăng Trạm y tế xã Phú Tân 1
Sóc Trăng Trạm y tế xã Ngọc Tố 1
Sóc Trăng Trạm y tế xã Ngọc Đông 1
Sóc Trăng Trạm y tế xã Tân Hưng 1
Sóc Trăng Trạm y tế Xã Trung Bình 1
Sóc Trăng Trạm y tế xã Vĩnh Hải 2
Sóc Trăng Trạm y tế xã Tân Long 1
Bạc Liêu Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu 2
Bạc Liêu Trung tâm Y tế huyện Hồng Dân 1
Bạc Liêu Trạm y tế xã Ninh Quới 1
Bạc Liêu Trạm y tế xã Vĩnh Hưng A 1
Bạc Liêu Trạm y tế xã Ninh Thạnh Lợi A 1
Cà Mau Bệnh viện đa khoa Cà Mau 6
Cà Mau Bệnh viện đa khoa Trần Văn Thời 12
Cà Mau Bệnh viện đa khoa Cái Nước 2
Cà Mau Bệnh viện đa khoa Đầm Dơi 4
Cà Mau Bệnh viện đa khoa Năm Căn 6
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